
Số TT Họ vàn  tên Mã số sinh viên Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Thanh An 2004210414 12DHHH2

2 Phạm Thị Trang 2004210250 12DHHH01

3 Trần Thị Huyền Trang 2004210004 12DHHH04

4 Nguyễn Lê Duy Khanh 2004210014 12DHHH04

5 Lữ Phương Nghi 2004210617 12DHHH04

6 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 2004210277 12DHHH01

7 Giang Bàn Ph 2004210189 12DHHH01

8 Phạm Văn Mẫn 2004217697 12DHHH3

9 Nguyễn Thị Hòa Mi 2004217698 12DHHH2

10 Nguyễn Thị Hòa Mi 2004217698 12DHHH2

11 Hoàng Đình Ân 2004210114 12DHHH1

12 Nguyễn Thị Hồng Trúc 2004208128 11DHHH3

13 Nguyễn Trần Yến Nhi 2004208089 11DHHH2

14 Lê Thị Thanh Ngân 2004203011 11DHHH2

15 Nguyễn Thị Lan Hương 2004208090 11DHHH3

16 Bùi Thị Tuyết Mai 2004028078 11DHHH3

17 bùi phạm minh nhật 2004202018 11DHHH2

18 Nguyễn Thị Tường Vi 2004208067 11DHHH2 

19 Đỗ Nguyễn Thuỳ Trang 2004208081 11DHHH2 

20 Tạ Thị Hồng Nhung 2004210418 12DHHH3

21 Hồ Thanh Ngân 2004108046 11DHHH3

22 Trần Lê Bảo Ân 2004202001 11DHHH3

23 Huỳnh Nhật Ánh 2004204642 11DHHH3

24 Tăng Nguyễn Lan Vy 2004200122 11DHHH3

25 Phạm Thị Minh Ngọc 2004202015 11DHHH3

26 Phan Nguyễn Thành Luân 2004202013 11DHHH2

27 Phạm Huỳnh Minh Mẫn 2004208061 11DHHH2

28 Võ Gia Huy 2004200073 11DHHH2

29 Trương Công Thành 2004202027 11DHHH1

30 Hồ Thị Kim Xuân 2004207038 11DHHH3

31 Nguyễn Thị Hoài Mến 2004204059 11DHHH3

32 Trần Hồng Diệu 2004202007 11DHHH2

33 Nguyễn Thị Thảo Vân 2004208057 11DHHH3

34 Châu Thanh Phú 2004202021 11DHHH2

35 Phạm Công Thành 2004200091 11DHHH2

36 Nguyễn Văn Phú 2004200090 11DHHH2

37 Huỳnh Thị Khánh Dư 2004200062 11DHHH2
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38 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 2004203002 11DHHH1

39 Lê Thị Ngọc Thuý 2004202030 11DHHH1 

40 Võ Minh Thảo 2004200055 11DHHH3

41 Nguyễn Minh Mẫn 2004208091 11DHHH3

42 Dương Ngọc Trân 2004200044 11DHHH3

43 Võ Thị Hồng Nhung 2004200218 11ĐHHH1

44 Nguyễn Tấn Dũng 2004208082 11DHHH2

45 Nguyễn Văn Dễ 2004204581 11DHHH2

46 Lê Thị Ngọc Thuý 2004202030 11DHHH1 

47 Đinh Phan Tài Lợi 2004208041 11DHHH2

48 Trần Thanh Tuyền 2004208053 11DHHH2

49 Dương Tấn Tài 2004208073 11DHHH2

50 Phạm thị kim ngân 2004200121 11DHHH2

51 Trần Thanh Tín 2004200098 11DHHH2

52 ĐẶNG QUỐC BÌNH 2004208055 11DHHH3

53 Đoàn Thành Lộc 2004200054 11DHHH2

54 Hà Minh Quân 2004202024 11DHHH1

55 Võ Phan Gia Hùng 2004200018 11DHHH1

56 Phạm Thanh Nhã 2004200053 11DHHH1

57 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 2004208059 11DHHH1

58 Bùi Thị Thanh Thanh 2004200033 11DHHH1

59 Huỳnh Thị Ngọc Ngân 2004208060 11DHHH1

60 Trương Công Thành 2004202027 11DHHH1 

61 Nguyễn Mẫn Đạt 2004204722 11DHHH2

62 Trần Lương Phúc Khang 20024200042 11DHHH2

63 Đào Duy Tình 2004208052 11DHHH3

64 Huỳnh Quốc Khanh 2004204643 11DHHH1

65 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 2004208104 11DHHH1

66 Phạm Minh Quân 2029204704 11DHHH2

67 Lâm Tấn Phát 2004210413 12DHHH5

68 Lê Hữu Văn 2004217793 12DHHH5

69 Trần Quan Minh 2004208131 11DHHH2

70 Lê Hữu Văn 2004217793 12DHHH5

71 Nguyễn Thị Hà Vi 2004217796 12DHHH5

72 Lê Thị Kim Viên 2004217797 12DHHH5

73 Nguyễn Thị Yên Linh 2045210001 12DHHH5

74 Lê Thu Quỳnh 2004217742 12DHHH5

75 Nguyễn Thị Kim Thoa 2004208044 11DHHH3

76 Phạm Thị Thùy Dương 2004208045 11DHHH3

77 Lê Tuấn Dỹ 2004211215 12DHHH4

78 Phạm Thị Linh 2004208058 11DHHH1

79 Trần Thị Minh Tuyền 2004211617 12DHHH5



80 Phan Thị Phượng Tường 2004210257 12DHHH1

81 Trần Dương Phúc Thọ 2004200209 11DHHH2

82 Bùi Thị Kiều Oanh 2004200002 11DHHH3

83 Nguyễn Đình Đạt 2004202006 11DHHH1

84 Đỗ Cao Huy 2004204749 11DHHH2


